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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 24/09/2017 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel 

 

A. Windows (2 điểm) 

1. Trong thư mục đang làm việc, hãy tạo 2 thư mục HONDA và VMEP, sau đó tìm và sau chép 2 tập tin có 

kiểu là TXT vào thư mục HONDA. 

2. Hãy tạo 2 thư mục WAVE và DREAM trong thư mục HONDA, sau đó tìm và sao chép 2 tập tin có kiểu là 

INI vào thư mục VMEP. 

3. Trong thư mục VMEP, tạo 2 thư mục con có tên là ANGEL và BONUS. 

4. Nén thư mục VMEP thành tập tin NEN.ZIP và lưu vào thư mục gốc. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục HONDA. 
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B. Word (3 điểm) 

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với 

tên BaiThiWord.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ột lần tôi đến thăm 

bệnh viện Nhi Đồng 

thành phố Hồ Chí Minh, 

nơi các bác sĩ đang điều trị những 

trẻ em mắc bệnh Sốt Xuất Huyết. 

Hàng năm có đến hàng trăm em 

nhỏ bị mắc bệnh, một căn bệnh 

chưa có thuốc đặc trị và nguy cơ 

gây tử vong cao nhất đối với các 

em. 

“Tôi là ca sĩ, không phải là bác sĩ, nhưng tôi vẫn trăn trở, muốn làm 

được một điều gì đó cho các em, vì cuộc sống trẻ thơ. Tôi 

muốn được cùng với các bác sĩ và các tổ chức đã và đang 

tham gia trong chương trình phòng chống Sốt Xuất Huyết 

tại Việt Nam của BỘ Y TẾ. Chương trình BÀI HÁT RU 

VIỆT NAM là của các em”. 

 Đó là lời tâm sự của ca sĩ hàng đầu Việt Nam 

trong chương trình ca nhạc cổ động phong 

trào phòng chống bệnh Sốt Xuất Huyết do 

BỘ Y TẾ phát động với sự tài trợ của công ty BAYGON tại nhà hát 

HÒA BÌNH. 

1. Giọt sương trên mi mắt ----------------------------- Dấu vết 

2. Tháng tư về ----------------------------------------- Một mình 

3. Vườn yêu -------------------------------- Đoá hoa vô thường 

4. Chợt nghe em hát------------------------ Cửa sổ mùa đông 

 

5. Chiếc lá vô tình------------------------------------ Trò chuyện 

6. Cho em một ngày-------------------------------------- Ru tình 

7. Vẫn hát lời tình yêu ------------------- Bên em là biển rộng 

8. Trái tim hoang vu ---------------------------- Mặt trời dịu êm 

 

 

M
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C. PowerPoint (1 điểm) 

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPT trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

Slide 2 
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D. Excel (4 điểm) 

Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xls 

vào thư mục đang làm việc. 

BẢNG KÊ BÁN HÀNG 

Loại 
Kích 

thước 
Mã 

hàng 
Tên 

hàng 
Kích 

thước 
Ngày bán Số lượng Đơn giá Giảm giá 

Thành 
tiền 

1 S AK ? ? 08/03/2015 25 ? ? ? 

1 S QT   18/03/2015 27    

2 M DD   30/04/2015 22    

2 S QT   08/03/2015 26    

2 S AK   30/04/2015 24    

1 L DD   20/03/2015 22    

1 S DN   20/04/2015 17    

2 M AK   01/05/2015 33    

2 S DN   09/04/2015 26    
 

BẢNG 1  BẢNG THỐNG KÊ THÀNH TIỀN 

Mã hàng Mặt hàng Đơn giá 1 Đơn giá 2  Kích thước AK QT DD DN 

AK Ao kiểu 95.000 105.000  S ? ? ? ? 

QT Quần tây 125.000 135.000  M ? ? ? ? 

DD Đầm dài 250.000 260.000       

DN Đầm ngắn 185.000 195.000    
 

Mô tả: 
 Kích thước cho biết S: Nhỏ; M: Trung bình; L: Lớn 

Yêu cầu: 

1. Sắp xếp lại bảng tính theo thứ tự tăng dần của Mã hàng, nếu trùng thì sắp giảm theo Số lượng. 

2. Tên hàng: dựa vào Mã hàng tra trong BẢNG 1 để có giá trị hợp lý. 

3. Kích thước: dựa vào mô tả hiển thị giá trị. 

4. Đơn giá: Dựa vào Mã hàng tra trong BẢNG 1 kết hợp với Loại để điền giá trị hợp lý.  

5. Giảm giá: Nếu được bán vào một trong các ngày 08/03/2015 hay 30/04/2015 thì Giảm giá = 10% * Số 

lượng * Đơn giá, ngược lại thì Giảm giá = 0 

6. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá – Giảm giá. Định dạng giá trị tại các cột Đơn giá, Giảm giá và Thành tiền 

theo dạng sau: 1,000 đồng. 

7. Lập BẢNG THỐNG KÊ theo mẫu trên. 
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